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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Vì sao đến thế kỉ XX nến kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
	A.  Kinh tế phát triển không đều, tập trung vào ngân hàng.
	B.  Chỉ lo cho vay lấy lãi.
	C.  Lo đầu tư khai thác thuộc địa
	D.  Thua trận bồi thường chiến phí.
Câu 2: Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là
	A.  cách mạng tư sản Mĩ.	B.  cách mạng tư sản Pháp.
	C.  cách mạng tư sản Hà Lan	D.  cách mạng tư sản Anh.
Câu 3: Hai đảng thay nhau cầm quyền ở Mĩ là
	A.  Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ.	B.  Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.
	C.  Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa	D.  Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ.
Câu 4: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc
	A.  Đức, Pháp.	B.  Đức, Mĩ	C.  Anh, Pháp.	D.  Anh, Mĩ.
Câu 5: Vì sao nước Anh được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
	A.  Sự ra đời của các công ty độc quyền.
	B.  Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
	C.  Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.
	D.  Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
Câu 6: Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho
	A.  giai cấp tư sản và quý tộc mới.	B.  vua nước Anh.
	C.  quý tộc cũ.	D.  nhân dân lao động Anh.
Câu 7: Nghành được sử dụng máy móc đầu tiên ở nước Anh giữa thế kỷ 18 là
	A.  nghành dệt	B.  đóng tàu	C.  đường sắt.	D.  khai mỏ
Câu 8: Trước cách mạng, Pháp là một nước
	A.  dân chủ nhân dân.	B.  quân chủ lập hiến
	C.  cộng hòa	D.  quân chủ chuyên chế.
Câu 9: Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước
	A.  Anh - Đức	B.  Nhật - Nga	C.  Anh - Pháp.	D.  Nhật - Mĩ.
Câu 10: Cuối thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản đứng
	A.  thứ tư.	B.  thứ nhất.	C.  thứ ba	D.  thứ hai.
Câu 11: Vì sao nói công xã Pari là nhà nước kiểu mới?
	A.  Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
	B.  Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
	C.  Công xã vừa ban bố pháp luật vừa thi hành pháp luật.
	D.  Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi cho nhân dân
Câu 12: Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp
	A.  tăng lữ, lãnh chúa và nông nô.
	B.  tăng lữ, quý tộc và nông dân.
	C.  tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
	D.  tăng lữ, quý tộc và nô lệ.
Câu 13: Những nước ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là
	A.  Việt Nam, Miến Điện, Ma-lai-xi-a	B.  Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a
	C.  Việt Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây.	D.  Việt Nam, Lào, Ca-pu-chia
Câu 14: Vì sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?
	A.  Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
	B.  Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
	C.  Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
	D.  Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
Câu 15: .Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
	A.  tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
	B.  thành lập một nước cộng hoà.
	C.  mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
	D.  giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
B. Tự Luận
Câu 1: (2 điểm). Hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? 
Câu 2: (2 điểm). Tại sao cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi? Rút ra bài học từ cách mạng tháng Mười Nga cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho
	A.  nhân dân lao động Anh.	B.  vua nước Anh.
	C.  quý tộc cũ.	D.  giai cấp tư sản và quý tộc mới.
Câu 2: Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là
	A.  cách mạng tư sản Pháp.	B.  cách mạng tư sản Mĩ.
	C.  cách mạng tư sản Anh.	D.  cách mạng tư sản Hà Lan
Câu 3: Vì sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?
	A.  Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
	B.  Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
	C.  Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
	D.  Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
Câu 4: Nghành được sử dụng máy móc đầu tiên ở nước Anh giữa thế kỷ 18 là
	A.  đóng tàu	B.  đường sắt.	C.  nghành dệt	D.  khai mỏ
Câu 5: Cuối thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản đứng
	A.  thứ hai.	B.  thứ ba	C.  thứ tư.	D.  thứ nhất.
Câu 6: Hai đảng thay nhau cầm quyền ở Mĩ là
	A.  Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa	B.  Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ.
	C.  Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.	D.  Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ.
Câu 7: Vì sao nói công xã Pari là nhà nước kiểu mới?
	A.  Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
	B.  Công xã vừa ban bố pháp luật vừa thi hành pháp luật.
	C.  Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
	D.  Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi cho nhân dân
Câu 8: .Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
	A.  thành lập một nước cộng hoà.
	B.  tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
	C.  giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
	D.  mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
Câu 9: Trước cách mạng, Pháp là một nước
	A.  dân chủ nhân dân.	B.  quân chủ chuyên chế.
	C.  quân chủ lập hiến	D.  cộng hòa
Câu 10: Vì sao nước Anh được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
	A.  Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
	B.  Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
	C.  Sự ra đời của các công ty độc quyền.
	D.  Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.
Câu 11: Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp
	A.  tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
	B.  tăng lữ, quý tộc và nông dân.
	C.  tăng lữ, lãnh chúa và nông nô.
	D.  tăng lữ, quý tộc và nô lệ.
Câu 12: Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước
	A.  Anh - Pháp.	B.  Anh - Đức	C.  Nhật - Mĩ.	D.  Nhật - Nga
Câu 13: Vì sao đến thế kỉ XX nến kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
	A.  Chỉ lo cho vay lấy lãi.
	B.  Kinh tế phát triển không đều, tập trung vào ngân hàng.
	C.  Thua trận bồi thường chiến phí.
	D.  Lo đầu tư khai thác thuộc địa
Câu 14: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc
	A.  Đức, Mĩ	B.  Anh, Mĩ.	C.  Anh, Pháp.	D.  Đức, Pháp.
Câu 15: Những nước ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là
	A.  Việt Nam, Miến Điện, Ma-lai-xi-a	B.  Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a
	C.  Việt Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây.	D.  Việt Nam, Lào, Ca-pu-chia
B. Tự Luận
Câu 1: (2 điểm). Hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? 
Câu 2: (2 điểm). Tại sao cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi? Rút ra bài học từ cách mạng tháng Mười Nga cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Những nước ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là
	A.  Việt Nam, Lào, Ca-pu-chia	B.  Việt Nam, Miến Điện, Ma-lai-xi-a
	C.  Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a	D.  Việt Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây.
Câu 2: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc
	A.  Đức, Pháp.	B.  Anh, Mĩ.	C.  Anh, Pháp.	D.  Đức, Mĩ
Câu 3: Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước
	A.  Nhật - Mĩ.	B.  Anh - Pháp.	C.  Anh - Đức	D.  Nhật - Nga
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ XX nến kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
	A.  Lo đầu tư khai thác thuộc địa
	B.  Kinh tế phát triển không đều, tập trung vào ngân hàng.
	C.  Chỉ lo cho vay lấy lãi.
	D.  Thua trận bồi thường chiến phí.
Câu 5: Vì sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?
	A.  Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
	B.  Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
	C.  Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
	D.  Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
Câu 6: Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là
	A.  cách mạng tư sản Anh.	B.  cách mạng tư sản Pháp.
	C.  cách mạng tư sản Mĩ.	D.  cách mạng tư sản Hà Lan
Câu 7: Hai đảng thay nhau cầm quyền ở Mĩ là
	A.  Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.	B.  Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ.
	C.  Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ.	D.  Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa
Câu 8: .Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
	A.  tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
	B.  thành lập một nước cộng hoà.
	C.  giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
	D.  mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
Câu 9: Cuối thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản đứng
	A.  thứ tư.	B.  thứ hai.	C.  thứ ba	D.  thứ nhất.
Câu 10: Vì sao nói công xã Pari là nhà nước kiểu mới?
	A.  Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
	B.  Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi cho nhân dân
	C.  Công xã vừa ban bố pháp luật vừa thi hành pháp luật.
	D.  Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
Câu 11: Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp
	A.  tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
	B.  tăng lữ, lãnh chúa và nông nô.
	C.  tăng lữ, quý tộc và nô lệ.
	D.  tăng lữ, quý tộc và nông dân.
Câu 12: Vì sao nước Anh được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
	A.  Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
	B.  Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.
	C.  Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
	D.  Sự ra đời của các công ty độc quyền.
Câu 13: Trước cách mạng, Pháp là một nước
	A.  dân chủ nhân dân.	B.  cộng hòa
	C.  quân chủ lập hiến	D.  quân chủ chuyên chế.
Câu 14: Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho
	A.  nhân dân lao động Anh.	B.  quý tộc cũ.
	C.  giai cấp tư sản và quý tộc mới.	D.  vua nước Anh.
Câu 15: Nghành được sử dụng máy móc đầu tiên ở nước Anh giữa thế kỷ 18 là
	A.  đường sắt.	B.  nghành dệt	C.  đóng tàu	D.  khai mỏ
B. Tự Luận
Câu 1: (2 điểm). Hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? 
Câu 2: (2 điểm). Tại sao cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi? Rút ra bài học từ cách mạng tháng Mười Nga cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Trước cách mạng, Pháp là một nước
	A.  quân chủ chuyên chế.	B.  cộng hòa
	C.  dân chủ nhân dân.	D.  quân chủ lập hiến
Câu 2: Vì sao nói công xã Pari là nhà nước kiểu mới?
	A.  Công xã vừa ban bố pháp luật vừa thi hành pháp luật.
	B.  Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
	C.  Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi cho nhân dân
	D.  Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
Câu 3: Vì sao nước Anh được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
	A.  Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.
	B.  Sự ra đời của các công ty độc quyền.
	C.  Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
	D.  Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
Câu 4: Hai đảng thay nhau cầm quyền ở Mĩ là
	A.  Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa	B.  Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ.
	C.  Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.	D.  Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ.
Câu 5: .Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
	A.  thành lập một nước cộng hoà.
	B.  tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển.
	C.  mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
	D.  giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
Câu 6: Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước
	A.  Anh - Đức	B.  Anh - Pháp.	C.  Nhật - Mĩ.	D.  Nhật - Nga
Câu 7: Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là
	A.  cách mạng tư sản Hà Lan	B.  cách mạng tư sản Pháp.
	C.  cách mạng tư sản Anh.	D.  cách mạng tư sản Mĩ.
Câu 8: Những nước ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là
	A.  Việt Nam, Miến Điện, Ma-lai-xi-a	B.  Việt Nam, Lào, Ca-pu-chia
	C.  Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a	D.  Việt Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây.
Câu 9: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc
	A.  Anh, Pháp.	B.  Anh, Mĩ.	C.  Đức, Pháp.	D.  Đức, Mĩ
Câu 10: Cuối thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản đứng
	A.  thứ ba	B.  thứ hai.	C.  thứ tư.	D.  thứ nhất.
Câu 11: Nghành được sử dụng máy móc đầu tiên ở nước Anh giữa thế kỷ 18 là
	A.  nghành dệt	B.  đường sắt.	C.  khai mỏ	D.  đóng tàu
Câu 12: Vì sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?
	A.  Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
	B.  Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
	C.  Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
	D.  Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
Câu 13: Vì sao đến thế kỉ XX nến kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
	A.  Chỉ lo cho vay lấy lãi.
	B.  Lo đầu tư khai thác thuộc địa
	C.  Thua trận bồi thường chiến phí.
	D.  Kinh tế phát triển không đều, tập trung vào ngân hàng.
Câu 14: Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp
	A.  tăng lữ, quý tộc và nông dân.
	B.  tăng lữ, quý tộc và nô lệ.
	C.  tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
	D.  tăng lữ, lãnh chúa và nông nô.
Câu 15: Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho
	A.  quý tộc cũ.	B.  vua nước Anh.
	C.  nhân dân lao động Anh.	D.  giai cấp tư sản và quý tộc mới.
B. Tự Luận
Câu 1: (2 điểm). Hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? 
Câu 2: (2 điểm). Tại sao cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi? Rút ra bài học từ cách mạng tháng Mười Nga cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới?
------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm ( 6,0 điểm)
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II. Tự luận ( 4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án.
	Điểm.

	




1
	* Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai.
“Kẻ gieo gió phải gặt bão" - chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a. Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn nhân loại đã phải hứng chịu những hậu quả thảm khốc của chiến tranh.
Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người : 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại.
Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.
	
0,75đ.


1,0đ.



0,25đ.

	


2



	* Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga.
- Có sự lãnh đạo tài tình của Đảng Bôn-sê-vích, đứng đầu là Lê-nin. 
- Công nhân Nga là giai cấp tiên tiến, có tinh thần cách mạng triệt để. 
- Giai cấp công nhân Nga có bạn đồng minh chắc chắn là giai cấp nôngdân. 
- Kẻ thù Cách Mạng Nga là chủ nghĩa tư bản Nga tương đối yếu so với chủ nghĩa các nước Âu Mĩ.
	
0,25đ.
0,25đ.
0,25đ.
0,25đ.

	
	* Bài học từ cách mạng tháng Mười Nga cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
- Phải có chính Đảng lãnh đạo – Đảng cộng sản.
- Thực hiện liên minh công – nông.
- Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền.
- Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản.
	

0,25đ
0,25đ.
0,25đ.

0,25đ.
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